Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ để ứng dụng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp
I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ để ứng dụng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp; 
Mã số: ĐTĐL.CN – 07/15
Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xây dựng được quy trình công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Tách chiết lignin và xenlulo có chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Chế thử keo dán, phụ gia bê tông từ lignin, ván ép và vật liệu compozit từ xenlulo.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Đình Ngọ
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
5. Tổng kinh phí thực hiện:



   
    3.300 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:

    3.300 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:



            0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 24 tháng

Bắt đầu: 8/7/2015; 


Kết thúc: 7/7/2017

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Gia hạn đến 7/1/2018

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Vũ Đình Ngọ
	Giảng viên, Tiến sỹ
	ĐH Công nghiệp Việt Trì

	2
	Trần Thị Hằng
	Giảng viên, Tiến sỹ
	ĐH Công nghiệp Việt Trì

	3
	Quản Đình Khoa
	Giảng viên, Tiến sỹ
	ĐH Công nghiệp Việt Trì

	4
	Nguyễn Mạnh Tiến
	Giảng viên, Tiến sỹ
	ĐH Công nghiệp Việt Trì

	5
	Đàm Thị Thanh Hương
	Giảng viên, Thạc sỹ
	ĐH Công nghiệp Việt Trì

	6
	Nguyễn Đức Tuân
	Giảng viên, Thạc sỹ
	ĐH Công nghiệp Việt Trì

	7
	Hà Quang Ánh
	Giảng viên, Tiến sỹ
	ĐH Công nghiệp Việt Trì

	8
	Quản Cẩm Thúy
	Giảng viên, Thạc sỹ
	ĐH Công nghiệp Việt Trì

	9
	Hoàng Văn Hoan
	Nghiên cứu viên chính, Tiến sỹ
	Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

	10
	Ngô Kim Chi
	Nghiên cứu viên chính, Tiến sỹ
	Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam


II. Dự kiến tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Thời gian: tháng 2/2018

Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ; số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Các sản phẩm được hoàn thành đầy đủ theo nội dung hợp đồng, đạt yêu cầu chất lượng và số lượng đăng ký. Các máy móc, thiết bị đã được lắp đặt tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, thiết bị chạy đạt công suất theo yêu cầu của hợp đồng. Các quy trình công nghệ đã được ứng dụng sản xuất thử nghiệm tại Trường và thực tế tại Công ty.
1.2. Danh mục sản phẩm khoa học đã hoàn thành
	TSTT
	Tên sản phẩm cụ thể và 
chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực tế đạt được

	1


	Hệ thống thiết bị chính quy mô pilot để tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ công suất 10 kg lignin/ngày
	Hệ thống
	01 hệ thống,

10 kg/ngày
	01 hệ thống,

10 kg/ngày

	
	Thiết bị phản ứng có hệ thống điều khiển nhiệt độ
	lít
	30
	300

	2


	Lignin 
	kg
	100
	102

	
	Nhiệt độ phân hủy 5% khối lượng
	oC
	≥ 200
	270

	
	Độ ẩm
	%
	5
	4,67

	
	Sức căng bề mặt (1% dung dịch)
	mN/m
	40÷50
	43,47

	
	Độ tinh khiết
	%
	≥ 90
	96,6

	
	pH (dung dịch 1%)
	
	6÷6,5
	6,5

	
	Phân tử lượng
	g/mol
	1500÷20000
	Mw= 3890

Mn = 1710 

d = 2,25

	3

	Xenlulo
	kg
	300
	315

	
	Nhiệt độ phân hủy 5% khối lượng
	oC
	≥ 150
	190

	
	Đường kính sợi
	m
	≤ 20
	4,6

	
	Chiều dài sợi
	mm
	0,5÷2
	1,5

	
	Độ ẩm
	%
	≤ 6
	5,66

	
	Độ tinh khiết
	%
	≥ 85
	90,2

	4

	Sản phẩm nhựa compozit (cốt sợi xenlulo nền PP)
	kg
	10
	10

	
	Độ bền kéo
	MPa
	≥ 20 
	21,4 ÷ 30,1

	
	Mô đun đàn hồi uốn
	GPa
	≥ 1
	1,61 ÷ 2,64

	
	Độ bền uốn
	MPa
	> 30
	44,0 ÷ 48,9

	
	Độ bền nén
	MPa
	> 35
	46,7 ÷ 48,8

	
	Nhiệt độ phân hủy 5% khối lượng
	oC
	≥  130
	296 ÷ 325

	5

	Ván ép xenlulo (thay thế một phần bột gỗ)
	m2
	50
	50

	
	Khối lượng riêng
	kg/m3
	≤ 800
	752

	
	Độ ẩm
	%
	≤ 12
	9,12

	
	Độ trương nở chiều dày sau 24 giờ ngâm trong nước
	%
	≥ 20
	20,1

	
	Độ bền kéo vuông góc với mặt ván
	MPa
	≥ 0,5
	0,78

	
	Cường độ chịu uốn
	MPa
	≥ 12
	24,1

	
	Độ kết dính bên trong
	MPa
	≥ 0,5
	0,82

	
	Độ bám vít với chiều dày ≥ 12

· Bề mặt 

· Cạnh
	N

N
	≥ 800

≥ 600
	1585

2078

	6

	Phụ gia bê tông (Lignosunfonat)
	kg
	10
	12,4

	
	Sức căng bề mặt của dung dịch lignosunfonat 5%
	mN/m
	≤ 53
	46,3

	
	Độ ẩm
	%
	≤ 7
	6,12

	
	Độ tinh khiết
	%
	> 90
	95,39

	
	Hàm lượng đường
	%
	≤ 4
	0,89

	
	Hàm lượng hợp chất không hòa tan trong nước
	%
	≤ 1,5
	1,08

	
	Hàm lượng muối vô cơ
	%
	≤ 5
	2,64

	
	Mẫu bê tông
	dm3
	150
	160

	
	Giảm lượng nước tiêu thụ so với bê tông không có phụ gia lignosulfonat
	%
	≥ 10
	21,2

	
	Tăng độ sụt (khi không giảm nước) so với bê tông không có phụ gia lignosulfonat
	Lần
	2÷3
	2,8

	
	Tăng cường độ chịu nén trên 3÷28 ngày so với bê tông không có phụ gia lignosulfonat
	%
	≥ 15
	62,4

	
	Giảm thời gian đông kết của bê tông ở nhiệt độ phòng so với bê tông không có phụ gia lignosulfonat
	giờ
	≥ 1
	1,5

	
	Mẫu vữa
	dm3
	0
	110

	
	Tăng cường độ chịu nén sau 28 ngày so với vữa không có phụ gia lignosulfonat (đối với vữa không có tro bay)
	%
	
	19,0

	
	Tăng cường độ chịu nén sau 28 ngày so với vữa không có phụ gia lignosulfonat (đối với vữa có tro bay)
	%
	
	26,7

	
	Tăng độ lưu động so với vữa không có phụ gia lignosulfonat (đối với vữa không có tro bay)
	%
	
	17,8

	
	Tăng độ lưu động so với vữa không có phụ gia lignosulfonat (đối với vữa có tro bay)
	%
	
	30

	
	Giảm lượng nước tiêu thụ so với vữa không có phụ gia lignosulfonat
	%
	
	12

	7

	Sản phẩm keo lignin-phenol-fomandehit
	kg
	10
	11

	
	Hàm khô
	%
	40÷50
	45,6

	
	Độ nhớt 
	sct
	≥ 25
	89,1

	
	pH
	
	9÷10
	9,8

	
	Hàm lượng fomandehit tự do
	mg/100g
	≤ 3,5
	3,1

	
	Thời gian keo tụ
	s
	≤ 45
	40


b) Sản phẩm Dạng II:

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế đạt được

	1
	Quy trình công nghệ tách chiết lignin từ rơm rạ quy mô 10 kg sản phẩm/ngày
	- Các chỉ tiêu công nghệ phù hợp và ổn định;

- Hiệu suất tách đạt trên 80%;

- Sản phẩm lignin đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Có thể sử dụng làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng pilot tách lignin; 

- Làm cơ sở khoa học định hướng công tác nghiên cứu tách lignin từ các loài thực vật khác.
	- Các chỉ tiêu công nghệ phù hợp và ổn định;

- Hiệu suất tách đạt trên 80%;

- Sản phẩm lignin đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Có thể sử dụng làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng pilot tách lignin; 

- Làm cơ sở khoa học định hướng công tác nghiên cứu tách lignin từ các loài thực vật khác.

	2
	Quy trình công nghệ thu hồi xenlulo từ rơm rạ
	- Các chỉ tiêu công nghệ phù hợp và ổn định;

- Sản phẩm xenlulo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Có thể sử dụng làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng pilot thu hồi xenlulo từ rơm rạ;

- Làm cơ sở khoa học định hướng công tác nghiên cứu thu hồi xenlulo từ các loài thực vật khác
	- Các chỉ tiêu công nghệ phù hợp và ổn định;

- Sản phẩm xenlulo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Có thể sử dụng làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng pilot thu hồi xenlulo từ rơm rạ;

- Làm cơ sở khoa học định hướng công tác nghiên cứu thu hồi xenlulo từ các loài thực vật khác

	3
	Quy trình công nghệ sản xuất vật liệu compozit cốt sợi xenlulo nền PP 
	Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có
	Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có

	4
	Quy trình công nghệ sản xuất ván ép được thay thế một phần bột gỗ bằng xenlulo tách từ rơm rạ
	Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có
	Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có

	5
	Quy trình công nghệ tổng hợp lignosunfonat
	Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có
	Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có

	6
	Quy trình công nghệ tổng hợp keo phenol được thay thế một phần phenol bằng lignin tách từ rơm rạ
	Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có
	Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có


c) Sản phẩm Dạng III:

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học

cần đạt
	Số lượng, nơi công bố

(Tạp chí, nhà xuất bản)

	
	
	Theo

kế hoạch
	Thực tế

đạt được
	

	1
	Bài báo trong nước
	02
	04
	

	1.1
	Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tới quá trình tách cellulose và lignin từ rơm rạ bằng phương pháp kiềm
	
	01
	Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học 2017, 1(27), 38-44.

	2.2
	Đặc trưng tính chất của cellulose và lignin tách từ rơm bằng phương pháp kiềm” 
	
	01
	Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2017, 1(22), 83-89.

	1.3

.4
	Ảnh hưởng của phụ gia siêu dẻo lignosulfonat từ rơm rạ Việt Nam đến tính chất của bê tông chứa silica fume
	
	01
	Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2017, 1(22), 122-129.



	
	Ảnh hưởng của phụ gia lignosulfonat từ rơm rạ tới tính chất của vữa xi măng portland chứa tro bay
	
	01
	Tạp chí Hóa học, 2017, 55(3e12), 225-229.


	2
	Bài báo quốc tế
	01
	01
	

	2.1
	Lignin and Cellulose Extraction from Viet Nam’s Rice Straw using ultrasound-assisted alkaline treatment method
	
	01
	International Journal of  Polymer  Science 2017, 2017, ID 1063695, 8 pages


d) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng:

	TT
	Tên sản phẩm

đăng ký
	Kết quả

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế đạt được

	1
	Giải pháp hữu ích về Quy trình công nghệ tách chiết lignin và xenlulo từ rơm rạ
	Đăng ký
	Đã đăng ký, có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:


- Đã đưa ra được quy trình công nghệ tách lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ mà đến nay trong nước chưa có công trình nào công bố.


- Đã đưa ra được quy trình công nghệ tổng hợp keo lignin phenol formandehyd thay thế một phần phenol bằng lignin, chế tạo vật liệu compozit nền PP cốt sợi xenlulo tách từ rơm rạ, chế tạo ván MDF thay thế một phần bột gỗ bằng xenlulo tách từ rơm rạ. Những quy trình công nghệ này đến nay trong nước chưa có công trình nào công bố.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Việc nghiên cứu thành công đề tài, ngoài ý nghĩa về khoa học, còn có tác động lớn đối với kinh tế-xã hội thông qua việc sản xuất ra các sản phẩm khác có giá trị kinh tế cho các ngành kinh tế quốc dân. Đề tài đã tận dụng được phế thải nông nghiệp, nâng cao vai trò của nền nông nghiệp đảm bảo cho sự phát triển bền vững, hạn chế được việc đốt rơm rạ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho con người và hệ sinh thái.
 Hơn nữa, sản phẩm của đề tài có nguồn gốc thiên nhiên, tạo ra những vật liệu xanh, thân thiện môi trường. Do đó, kết quả của đề tài mang lại hiệu quả môi trường, tức mang lại hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, sản phẩm của đề tài đi từ phế thải nông nghiệp nên giá thành vật liệu sẽ rẻ hơn vật liệu cùng loại.


3.2. Hiệu quả xã hội
  
 Thành công của đề tài góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật tạo ra các sản phẩm công nghiệp, tạo được công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo cho sự phát triển bền vững./.
1

